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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm  

phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN 

 VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 

 

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/4/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị 

trường; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 

01/8/2013 của Bộ Y tế - Bộ Công thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước; 

 Xét hồ sơ kèm theo Đơn đăng ký chỉ định số 74/BC-VYCC ngày 23/3/2023 

ngày 31/3/2023 và công số 166/VYTCC ngày 15/5/2023 của Viện Y tế công cộng 

thành phố Hồ Chí Minh; Biên bản đánh giá cơ sở kiểm nghiệm ngày 30/6/2023; 

Báo cáo khắc phục các điều không phù hợp kèm theo công văn số 325/VYTCC 

ngày 27/7/2023 của Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giám sát và Đánh giá sự phù hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước, cụ thể như sau: 

- Tên cơ sở kiểm nghiệm: Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh 

 - Địa chỉ: 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 023/2019/BNN-KNTP.   

- Danh mục phép thử được chỉ định bổ sung: Phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Các phép thử tại Quyết định số 166/QĐ-QLCL ngày 20/7//2022 

của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp tục duy trì hiệu lực 

chỉ định (trừ phép thử hóa học số 4 “Xác định Chloramphenicol trên nền mẫu 

tôm, cá” do đã được chỉ định bổ sung mở rộng nền mẫu tại phép thử hóa học số 



2 “Xác định Chloramphenicol trên nền mẫu thủy sản và sản phẩm thủy sản” tại 

Danh mục kèm theo Quyết định này). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và đến ngày 19/7/2025 

(theo thời hạn hiệu lực của Quyết định 166/QĐ-QLCL ngày 20/7/2022). Viện Y 

tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm 

nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định và 

hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.  

 

Nơi nhận:   

- Như Điều 1; 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Vụ KHCN – Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Lưu VT, GSĐG. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 

 

 

http://www.nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Danh_sach_phong_KN/Q%C4%90%20166.2021.BVTV%20ph%C3%ADa%20B%E1%BA%AFc.pdf


DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH (*) 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ –QLCL ngày    /8/2023 của  

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 

 

I. Các phép thử hóa học 

TT 
Tên phép thử Lĩnh vực Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

Phương pháp thử Giới hạn phát 

hiện (LOD), giới 

hạn định lượng 

(LOQ) 

 

1 

Xác định hàm lượng 

Tetracycline, 

Oxytetracycline, 

Chlortetracycline 

Thịt và sản phẩm thịt HD.PP.21/TT.SK 

 

LOD = 15 µg/kg 

LOQ = 50 µg/kg 

2 

Xác định hàm lượng 

Chloramphenicol 

 

Thủy sản và sản phẩm 

thủy sản 
HD.PP.35/TT.SK 

 

LOD = 0,05 

µg/kg 

LOQ = 0,15 

µg/kg 

3 

Xác định hàm lượng hóa chất 

bảo vệ thực vật 

 

Ngũ cốc, rau, củ, quả HD.PP.134/TT.SK 

 

Bảng 1 và Bảng 2 

4 

Xác định hàm lượng nitơ 

toàn phần và protein 

 

Nước mắm TCVN 3705:1990 LOQ: 

Nitơ: 0,42 g/L 

Protein: 0,05 

g/100 ml 

5 

Xác định hàm lượng nitơ 

toàn phần và protein  

 

Nước tương TCVN 1764:2008 LOQ: 

Nitơ tổng: 0,42 

g/L 

Protein: 0,05 

g/100ml 

6 

Xác định hàm lượng muối 

(NaCl) 

 

Nước mắm TCVN 3701:2009 LOQ = 0,5 g/100 

ml 

7 

Xác định hàm lượng nitơ axit 

amin 

 

Nước mắm TCVN 3708:1990 Phạm vi đo: (1-

32) g/L 

8 

Xác định hàm lượng nitơ 

amoniac 

 

Nước mắm TCVN 3706:1990 LOQ = 0,1 g/L 

9 

Xác định độ ẩm 

Phương pháp trọng lượng 

Thủy sản và sản phẩm 

thủy sản 
HD.PP. 14-

1/TLLH 

Ref.AOAC 950.46 

 

LOQ = 0,1g/100g 



10 

Xác định hàm lượng tro tổng 

 

Thủy sản và sản phẩm 

thủy sản 
HD.PP.15/TT.LH  

Ref. AOAC 

923.03, AOAC 

972.15, AOAC 

900.02 

LOQ = 0,1g/100g 

11 
Xác định hàm lượng béo 

 

Thủy sản và sản phẩm 

thủy sản 
AOAC 948.15 

 

LOQ =  0,2 /100g 

12 

Xác định hàm lượng nitơ 

tổng/ protein. 

 

Thủy sản và sản phẩm 

thủy sản 
HD.PP. 13/ TT.LH 

Ref. AOAC 991.20 

 

LOQ 

Mẫu lỏng, tươi: 

0,05 g/100 g hoặc 

0,05 g/100 ml 

Mẫu khô: 0,12 

g/100 g 

13 

Xác định hàm lượng chloride 

(Cl-), hàm lượng muối tính từ 

chloride  

 

Thủy sản và sản phẩm 

thủy sản 

HD.PP.53-

1/TT.LH Ref. 

AOAC 971.27   

LOQ = 0,08g/100 

g 

HD.PP.53-

2/TT.LH  

Ref. AOAC 937.09 

LOQ =  0,01 

g/100g 

14 

Xác định hoạt độ các nhân 

phóng xạ phát Xác tia 

gamma có năng lượng từ 46 

keV – 1836 keV trên hệ phổ 

kế Gamma phông thấp - 

HPGe 

Thủy hải sản WEAC.RN.Method 

3.0 – Version 9.1: 

2014 
Bảng 3 



II. Các phép thử sinh học 

 

TT 
Tên phép thử Lĩnh vực Giới hạn phát hiện của phép thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

Phương pháp thử  Phạm vi đo 

 

1 

Định lượng tổng số vi sinh 

vật hiếu khí - Kỹ thuật đếm 

khuẩn lạc 

Cà phê, trứng và các 

sản phẩm từ trứng 

AOAC 966.23 LOQ: 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

2 

Định lượng tổng số vi sinh 

vật ở 30oC - Kỹ thuật đếm 

khuẩn lạc   

Cà phê, trứng và các 

sản phẩm từ trứng 
TCVN 4884-

1:2015  

ISO 4833-1:2013 

LOQ: 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

3 

Định lượng coliforms và 

Escherichia coli - Kỹ thuật 

sử dụng đĩa đếm Petrifilm 

Chè, thịt và sản phẩm 

thịt, cà phê, trứng và 

các sản phẩm từ trứng 

AOAC 991.14 

TCVN 9975:2013 

LOQ: 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

4 

Định lượng coliforms - 

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 

Chè, thịt và sản phẩm 

thịt, cà phê, trứng và 

các sản phẩm từ trứng 

TCVN 6848:2007 

ISO 4832:2006 

LOQ: 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

5 

Định lượng Staphylococci có 

phản ứng dương tính với 

coagulase – Kỹ thuật sử dụng 

môi trường thạch BAIRD-

PARKER  

Trứng và sản phẩm từ 

trứng, cà phê, thịt và 

sản phẩm từ thịt 

ISO 6888-1 : 2021 LOQ: 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

6 

Định lượng Staphylococcus 

aureus  – Kỹ thuật sử dụng 

đĩa đếm Petrifilm 

Thịt và sản phẩm từ 

thịt, thủy sản và sản 

phẩm thủy sản 

TCVN 12656:2019 

AOAC 2003.11 

LOQ: 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

7 

 

Định lượng Staphylococcus 

aureus  – Kỹ thuật đếm số có 

xác suất lớn nhất (MPN) 

Thịt và sản phẩm từ 

thịt, trứng và sản 

phẩm từ trứng 

AOAC 987.09 LOQ: 

0 MPN/g-mL 

8 

Định lượng Staphylococcus 

aureus  – Kỹ thuật đếm 

khuẩn lạc 

Thịt và sản phẩm từ 

thịt, trứng và sản 

phẩm từ trứng 

AOAC 975.55 LOQ: 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

9 

Định lượng Bacillus cereus – 

Kỹ thuật đếm số có xác suất 

lớn nhất (MPN) 

Rau, củ quả và sản 

phẩm rau, củ quả, 

trứng và sản phẩm từ 

trứng, thịt và sản 

phẩm từ thịt 

AOAC 980.31 LOQ: 

0 MPN/g-mL 

10 

Định lượng Bacillus cereus – 

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 

Rau, củ quả và sản 

phẩm rau, củ quả, 

trứng và sản phẩm từ 

trứng, thịt và sản 

phẩm từ thịt 

AOAC 980.31 LOQ: 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

11 

 

Định lượng Bacillus cereus 

giả định - Kỹ thuật đếm 

khuẩn lạc ở 30oC 

Trứng và sản phẩm từ 

trứng, thịt và sản 

phẩm từ thịt 

TCVN 4992:2005 

ISO 7932:2004 

LOQ: 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 



12 

Định lượng nấm men và nấm 

mốc có hoạt độ nước (aw) 

lớn hơn 0,95 - Kỹ thuật đếm 

khuẩn lạc 

Sữa tươi nguyên liệu TCVN 8275-

1:2010 

ISO 21527-1:2008 

LOQ: 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

13 

Định lượng nấm men và nấm 

mốc trong thực phẩm có hoạt 

độ nước (aw) nhỏ hơn hoặc 

bằng 0,95 - Kỹ thuật đếm 

khuẩn lạc 

Cà phê, thịt và sản 

phẩm từ thịt, trứng và 

sản phẩm từ trứng 

TCVN 8275-

2:2010 

ISO 21527-2:2008 

LOQ: 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

14 

Định lượng nấm men và nấm 

mốc - Kỹ thuật sử dụng đĩa 

đếm Petrifilm 

Ngũ cốc, rau củ quả 

và sản phẩm rau củ 

quả, thịt và sản phẩm 

từ thịt, trứng và sản 

phẩm từ trứng 

TCVN 12657:2019 LOQ: 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

15 

Phát hiện Salmonella spp.   Trứng và sản phẩm từ 

trứng 
TCVN 10780-

1:2017 

ISO 6579-1:2017 

eLOD50 : 2,0 

CFU/25g-mL 

16 

Phát hiện Salmonella spp.   Thịt và sản phẩm thịt; 

Rau, củ quả và sản 

phẩm rau, củ quả; 

Trứng và sản phẩm từ 

trứng 

HD.PP.10-

05/TT.VS 

(Ref.TCVN 

8342:2010) 

eLOD50 : 2,6 

CFU/25g 

17 

Phát hiện Salmonella spp.   Thịt và sản phẩm thịt; 

Rau, củ quả và sản 

phẩm rau, củ quả; 

Trứng và sản phẩm từ 

trứng 

AOAC 967.27 eLOD50 : 1,9 

CFU/25g 

18 

Định lượng Listeria 

monocytogenes -  Kỹ thuật 

đếm khuẩn lạc  

Rau củ quả và sản 

phẩm rau củ quả, 

trứng và sản phẩm từ 

trứng, thịt và sản 

phẩm từ thịt 

ISO 11290-2:2017 LOQ: 

10 CFU/g 

1 CFU/mL 

19 

Phát hiện Campylobacter 

spp. 

Thịt và sản phẩm từ 

thịt, trứng và sản 

phẩm từ trứng 

ISO 10272-1:2017  eLOD50 : 1,7 

CFU/10g 

20 
Phát hiện Vibrio 

parahaemolyticus 

Thủy sản và sản phẩm 

thủy sản 
ISO 21872-1:2017 eLOD50 : 1,0 

CFU/25g 

 

 (*) Danh mục này bổ sung phạm vi chỉ định của Quyết định số 166/QĐ-

QLCL-TTPC ngày 10/7/2022. 

Bảng 1 – Danh sách các chỉ tiêu Thuốc bảo vệ thực vật phân tích bằng GC-MS/MS 

STT Tên chất 
Thiết bị phân 

tích 

LOD  

(mg/kg) 
LOQ  

(mg/kg) 

1  Aldrin  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

2  BHC, gamma (Lindan)  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

3  Bifenthrin  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

4  Bromopropylate GC-MS/MS 0,0015 0,005 

5  Captan GC-MS/MS 0,0015 0,005 

6  Chlordane tổng GC-MS/MS 0,0015 0,005 



STT Tên chất 
Thiết bị phân 

tích 

LOD  

(mg/kg) 
LOQ  

(mg/kg) 

7  Chlorpyrifos-ethyl  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

8  Chlorpyrifos-methyl GC-MS/MS 0,0015 0,005 

9  Cyfluthrin tổng  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

10  Cyhalothrin tổng  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

11  Cypermethrin tổng GC-MS/MS 0,0015 0,005 

12  o,p-DDD  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

13  o,p-DDE  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

14  o,p-DDT  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

15  Deltamethrin tổng  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

16  Diazinon  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

17  Dichlobenil GC-MS/MS 0,0015 0,005 

18  Dichlofluanid GC-MS/MS 0,0015 0,005 

19  Dichloran GC-MS/MS 0,0015 0,005 

20  Dicofol GC-MS/MS 0,0015 0,005 

21  Dieldrin GC-MS/MS 0,0015 0,005 

22  Dimethipin GC-MS/MS 0,0015 0,005 

23  Disulfoton GC-MS/MS 0,0015 0,005 

24  Endosulfan I  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

25  Endosulfan II  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

26  Endosulfan sulfate  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

27  Endrin  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

28  Ethion GC-MS/MS 0,0015 0,005 

29  Famphur GC-MS/MS 0,0015 0,005 

30  Fenitrothion GC-MS/MS 0,0015 0,005 

31  Fenpropathrin  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

32  Fenvalerate tổng  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

33  Fipronil GC-MS/MS 0,0015 0,005 

34  Flucythrinate tổng GC-MS/MS 0,0015 0,005 

35  Fluvalinate tổng GC-MS/MS 0,0015 0,005 

36  Folpet GC-MS/MS 0,0015 0,005 

37  Heptachlor  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

38  Imazalil GC-MS/MS 0,0015 0,005 

39  Malathion GC-MS/MS 0,0015 0,005 

40  Methoprene GC-MS/MS 0,0015 0,005 

41  O,O,O-Triethylthiophosphate GC-MS/MS 0,0015 0,005 

42  Ortho-phenylphenol GC-MS/MS 0,0015 0,005 

43  Parathion (ethyl) GC-MS/MS 0,0015 0,005 

44  Parathion-methyl GC-MS/MS 0,0015 0,005 

45  Permethrin tổng  GC-MS/MS 0,0015 0,005 

46  Phorate GC-MS/MS 0,0015 0,005 

47  Pirimiphos-methyl GC-MS/MS 0,0015 0,005 

48  Quintozene GC-MS/MS 0,0015 0,005 

49  Spirodiclofen GC-MS/MS 0,0015 0,005 

50  Sulfotep GC-MS/MS 0,0015 0,005 



STT Tên chất 
Thiết bị phân 

tích 

LOD  

(mg/kg) 
LOQ  

(mg/kg) 

51  Thionazin GC-MS/MS 0,0015 0,005 

52  Trifluralin GC-MS/MS 0,0015 0,005 

53  Vinclozolin GC-MS/MS 0,0015 0,005 

 

  Bảng 2 – Danh sách các chỉ tiêu Thuốc bảo vệ thực vật phân tích bằng LC-MS/MS 

STT Tên chất 
Thiết bị phân 

tích 

LOD  

(mg/kg) 
LOQ  

(mg/kg) 

1  
2,4-D (Dichlorophenoxyacetic 

acid) 
LC-MS/MS 0,003 0,01 

2  3-hydroxycarbofuran  LC-MS/MS 0,003 0,01 

3  Abamectin LC-MS/MS 0,003 0,01 

4  Acephate LC-MS/MS 0,003 0,01 

5  Acetamiprid LC-MS/MS 0,003 0,01 

6  Aldicarb LC-MS/MS 0,003 0,01 

7  Aldicarb sulfone  LC-MS/MS 0,003 0,01 

8  Aldicarb sulfoxide  LC-MS/MS 0,003 0,01 

9  Aminopyralid LC-MS/MS 0,003 0,01 

10  Amitraz LC-MS/MS 0,003 0,01 

11  Azinphos-methyl LC-MS/MS 0,003 0,01 

12  Bentazone LC-MS/MS 0,003 0,01 

13  Benzovindiflupyr LC-MS/MS 0,003 0,01 

14  Bifenazate LC-MS/MS 0,003 0,01 

15  Bitertanol LC-MS/MS 0,003 0,01 

16  Boscalid LC-MS/MS 0,003 0,01 

17  Buprofezin LC-MS/MS 0,003 0,01 

18  Carbaryl LC-MS/MS 0,003 0,01 

19  Carbendazim LC-MS/MS 0,003 0,01 

20  Carbofuran LC-MS/MS 0,003 0,01 

21  Carbosulfan LC-MS/MS 0,003 0,01 

22  Chlorothalonil LC-MS/MS 0,003 0,01 

23  Chlorpropham LC-MS/MS 0,003 0,01 

24  Clethodim LC-MS/MS 0,003 0,01 

25  Clofentezine LC-MS/MS 0,003 0,01 

26  Cyantraniliprole LC-MS/MS 0,003 0,01 

27  Cyhexatin LC-MS/MS 0,003 0,01 

28  Cyproconazole LC-MS/MS 0,003 0,01 

29  Cyprodinil LC-MS/MS 0,003 0,01 

30  Cyromazin LC-MS/MS 0,003 0,01 

31  Dicamba LC-MS/MS 0,003 0,01 

32  Diclorvos LC-MS/MS 0,003 0,01 

33  Difenoconazole LC-MS/MS 0,003 0,01 

34  Diflubenzuron LC-MS/MS 0,003 0,01 



STT Tên chất 
Thiết bị phân 

tích 

LOD  

(mg/kg) 
LOQ  

(mg/kg) 

35  Dimethenamid-P LC-MS/MS 0,003 0,01 

36  Dimethoate LC-MS/MS 0,003 0,01 

37  Dimethomorph LC-MS/MS 0,003 0,01 

38  Dinocap LC-MS/MS 0,003 0,01 

39  Dinotefuran LC-MS/MS 0,003 0,01 

40  Diphenylamin LC-MS/MS 0,003 0,01 

41  Dithianon LC-MS/MS 0,003 0,01 

42  Dodin LC-MS/MS 0,003 0,01 

43  Emamectin benzoate LC-MS/MS 0,003 0,01 

44  Ethoprophos LC-MS/MS 0,003 0,01 

45  Etofenprox LC-MS/MS 0,003 0,01 

46  Etoxazole LC-MS/MS 0,003 0,01 

47  Famoxadone LC-MS/MS 0,003 0,01 

48  Fenamiphos LC-MS/MS 0,003 0,01 

49  Fenbuconazole LC-MS/MS 0,003 0,01 

50  Fenbutatin oxide LC-MS/MS 0,003 0,01 

51  Fenhexamid LC-MS/MS 0,003 0,01 

52  Fenpropimorph LC-MS/MS 0,003 0,01 

53  Fenpyroximate LC-MS/MS 0,003 0,01 

54  Fenthion LC-MS/MS 0,003 0,01 

55  Flubendiamide LC-MS/MS 0,003 0,01 

56  Fludioxonil LC-MS/MS 0,003 0,01 

57  Flufenoxuron LC-MS/MS 0,003 0,01 

58  Flumethrin LC-MS/MS 0,003 0,01 

59  Flusilazole LC-MS/MS 0,003 0,01 

60  Flutolanil LC-MS/MS 0,003 0,01 

61  Hexythiazox LC-MS/MS 0,003 0,01 

62  Imazalil LC-MS/MS 0,003 0,01 

63  Imazapyr LC-MS/MS 0,003 0,01 

64  Imidacloprid LC-MS/MS 0,003 0,01 

65  Indoxacarb LC-MS/MS 0,003 0,01 

66  Isopyrazam LC-MS/MS 0,003 0,01 

67  Isoxaflutole LC-MS/MS 0,003 0,01 

68  Kresoxim-methyl LC-MS/MS 0,003 0,01 

69  
MCPA (2-methyl-4-

chlorophenoxyacetic acid) 
LC-MS/MS 0,003 0,01 

70  Metalaxyl LC-MS/MS 0,003 0,01 

71  Methamidophos LC-MS/MS 0,003 0,01 

72  Methidathion LC-MS/MS 0,003 0,01 

73  Methiocarb  LC-MS/MS 0,003 0,01 

74  Methomyl LC-MS/MS 0,003 0,01 

75  Methoxyfenozide LC-MS/MS 0,003 0,01 

76  Myclobutanil LC-MS/MS 0,003 0,01 



STT Tên chất 
Thiết bị phân 

tích 

LOD  

(mg/kg) 
LOQ  

(mg/kg) 

77  Novaluron LC-MS/MS 0,003 0,01 

78  Oxamyl LC-MS/MS 0,003 0,01 

79  Oxydemeton-methyl LC-MS/MS 0,003 0,01 

80  Penconazole LC-MS/MS 0,003 0,01 

81  Phosmet LC-MS/MS 0,003 0,01 

82  Phoxim LC-MS/MS 0,003 0,01 

83  Piperonyl butoxide LC-MS/MS 0,003 0,01 

84  Pirimicarb LC-MS/MS 0,003 0,01 

85  Prochloraz LC-MS/MS 0,003 0,01 

86  Profenofos LC-MS/MS 0,003 0,01 

87  Propamocarb LC-MS/MS 0,003 0,01 

88  Propargite LC-MS/MS 0,003 0,01 

89  Propiconazole LC-MS/MS 0,003 0,01 

90  Propoxur  LC-MS/MS 0,003 0,01 

91  Pyraclostrobin LC-MS/MS 0,003 0,01 

92  Pyrimethanil LC-MS/MS 0,003 0,01 

93  Pyriproxyfen LC-MS/MS 0,003 0,01 

94  Quinoxyfen LC-MS/MS 0,003 0,01 

95  Sedaxane LC-MS/MS 0,003 0,01 

96  Spinetoram J LC-MS/MS 0,003 0,01 

97  Spinetoram L LC-MS/MS 0,003 0,01 

98  Spinosad LC-MS/MS 0,003 0,01 

99  Sulfoxaflor LC-MS/MS 0,003 0,01 

100  Tebuconazole LC-MS/MS 0,003 0,01 

101  Tebufenozide LC-MS/MS 0,003 0,01 

102  Terbufos LC-MS/MS 0,003 0,01 

103  Thiabendazole LC-MS/MS 0,003 0,01 

104  Thiacloprid LC-MS/MS 0,003 0,01 

105  Thiamethoxam LC-MS/MS 0,003 0,01 

106  Triadimefon LC-MS/MS 0,003 0,01 

107  Triadimenol LC-MS/MS 0,003 0,01 

108  Trifloxystrobin LC-MS/MS 0,003 0,01 

109  Triforine LC-MS/MS 0,003 0,01 

110  Trinexapac-ethyl LC-MS/MS 0,003 0,01 

 

 

 

 

 

 



Bảng 3: Danh mục các nhân phóng xạ phát tia gamma 

TT Tên chất 
LOD 

(Bq/kg) 
LOQ 

(Bq/kg) 

1 Am-241 0,92 2,80 

2 Ce-144 3,30 10,00 

3 Co-60 1,00 3,04 

4 Cs-134 0,75 2,28 

5 Cs-137 0,88 2,67 

6 I-131 0,59 1,79 

7 Ir-192 0,66 2,00 

8 K-40 10,68 32,37 

9 Ru-103 0,74 2,23 

10 Tc-99M 0,52 1,57 

11 Th-232 1,97 5,96 

12 U-235 3,76 11,40 

13 U-238 5,83 17,67 

 


		2023-08-24T17:08:32+0700


		2023-08-24T17:24:45+0700


		2023-08-24T17:24:45+0700


		2023-08-24T17:24:45+0700


		2023-08-24T17:24:45+0700


		2023-08-24T17:24:45+0700




